
UBND TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Sài Gòn

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In X5110AB

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 13-14

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 22).

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 1

1 816027 Nhập môn sáng tác 2  2   32 LÊ HỒNG PHÚC 20060 02 2  8 3 C.NT004 DNH1111 1      890123456

2 816034 PPDH âm nhạc 2  2   40 CAO THỊ KIM HƯƠNG 20377 01 2  4 2 C.B007 DNH1121 1  45678901234567

3 816069 Chỉ huy hợp xướng 1  2   40 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 10371 01 3  1 3 C.NT002 DNH1121 1  456789012

4 816073 Hòa thanh 2  2   40 LÊ HỒNG PHÚC 20060 02 3  4 2 C.NT002 DNH1121 1  45678901234567

5 816088 Thanh nhạc nâng cao 1  2   25 01 DNH1102

6 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2   25 01 DNH1102

7 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 HÀ VĂN PHƯƠNG 10368 02 2

2

3

3

4

 1

 3

 7

 9

10

1

1

1

1

1

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

8 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 HÀ VĂN PHƯƠNG 10368 03 2

2

3

3

4

 2

 4

 8

10

12

1

1

1

1

1

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

9 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 HÀ VĂN PHƯƠNG 10368 04 2

2

3

4

5

 5

 8

11

 7

 8

1

1

1

1

1

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT104

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

10 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 HÀ VĂN PHƯƠNG 10368 05 2

2

3

4

5

 7

 9

12

 8

10

1

1

1

1

1

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT103

C.NT104

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

11 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 HÀ VĂN PHƯƠNG 10368 06 2

4

10

 9

1

1

C.NT104

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 2

4

5

5

11

 7

 9

1

1

1

C.NT103

C.NT104

C.NT104

1           34567

1           34567

1           34567

12 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 10385 07 2

2

3

3

4

 1

 3

 7

 9

10

1

1

1

1

1

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

13 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 10385 08 2

2

3

3

4

 2

 4

 8

10

12

1

1

1

1

1

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

14 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 10385 09 2

2

3

4

5

 5

 8

11

 7

 8

1

1

1

1

1

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

15 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 10385 10 2

2

3

4

5

 7

 9

12

 8

10

1

1

1

1

1

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT104

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

16 816089 Thanh nhạc nâng cao 2  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 10385 11 2

4

4

5

5

10

 9

11

 7

 9

1

1

1

1

1

C.NT103

C.NT104

C.NT104

C.NT103

C.NT103

DNH1101 1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

1           34567

17 816090 Nhạc cụ nâng cao 1  2   25 01 DNH1102

18 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2   25 01 DNH1102

19 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 02 3

5

 1

 4

3

2

C.A104B

C.A104B

DNH1101 1           34567

1           34567

20 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 03 3  4 2 C.A104B DNH1101 1           34567



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 3

5  1 3 C.A104B 1           34567

21 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 04 4

7

 1

 4

3

2

C.A104B

C.A104B

DNH1101 1           34567

1           34567

22 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 05 4

6

 4

 1

2

3

C.A104B

C.A104B

DNH1101 1           34567

1           34567

23 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 06 6

7

 4

 1

2

3

C.A104B

C.A104B

DNH1101 1           34567

1           34567

24 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 07 6

7

 1

 4

3

2

C.A103

C.A103

DNH1101 1           34567

1           34567

25 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 08 5

6

 1

 4

3

2

C.A103

C.A103

DNH1101 1           34567

1           34567

26 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 09 3

4

 4

 1

2

3

C.A103

C.A103

DNH1101 1           34567

1           34567

27 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 10 3

4

 1

 4

3

2

C.A103

C.A103

DNH1101 1           34567

1           34567

28 816091 Nhạc cụ nâng cao 2  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 11 5

7

 4

 1

2

3

C.A103

C.A103

DNH1101 1           34567

1           34567

29 816112 Thực hành sư phạm 2Đ  1   40 CAO THỊ KIM HƯƠNG 20377 01 5  1 2 C.NT002 DNH1121 1  45678901234567

30 816114 Thực hành sư phạm 4Đ  1   30 CAO THỊ KIM HƯƠNG 20377 01 2  1 3 C.B007 DNH1111 1      890123456

31 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 PHẠM THẾ VỸ 20475 01 2

2

 7

 9

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

32 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 PHẠM THẾ VỸ 20475 02 2

2

 8

10

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

33 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 PHẠM THẾ VỸ 20475 03 5

5

 7

 9

1

1

C.NT005

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

34 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 PHẠM THẾ VỸ 20475 04 5

5

 8

10

1

1

C.NT005

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

35 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 PHẠM THẾ VỸ 20475 05 2

5

 6

 6

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

36 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 ĐOÀN THANH MINH 21601 06 3

3

 2

 4

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

37 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 ĐOÀN THANH MINH 21601 07 3  3 1 C.NT006 DNH1131 1  45678901234567



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 4

3  5 1 C.NT006 1  45678901234567

38 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 ĐOÀN THANH MINH 21601 08 3

3

 7

 9

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

39 816202 Thanh nhạc 1B  2    3 ĐOÀN THANH MINH 21601 09 3

3

 8

10

1

1

C.NT006

C.NT006

DNH1131 1  45678901234567

1  45678901234567

40 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 01 2

2

 7

 9

1

1

C.NT005

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

41 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 02 2

2

 8

10

1

1

C.NT005

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

42 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 03 3

4

 7

 7

1

1

C.NT005

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

43 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 04 3

4

 8

 8

1

1

C.NT005

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

44 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 05 5

6

 7

 7

1

1

C.NT007

C.NT006

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

45 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÂM TRÚC QUYÊN 10364 06 5

6

 8

 8

1

1

C.NT007

C.NT006

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

46 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 07 4

6

 7

 7

1

1

C.NT102

C.NT007

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

47 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 08 4

6

 8

 8

1

1

C.NT102

C.NT007

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

48 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 09 6

6

 3

 5

1

1

C.NT007

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

49 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 10 6

6

 2

 4

1

1

C.NT007

C.NT005

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

50 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 11 4

5

 3

 5

1

1

C.NT007

C.NT006

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

51 816204 Thanh nhạc 2B  2    3 LÊ QUỐC DŨNG 10365 12 4

4

 2

 4

1

1

C.NT005

C.NT102

DNH1121 1  45678901234567

1  45678901234567

52 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 DIỆP QUỐC VIỆT 10392 01 2

4

6

 4

11

12

1

1

1

C.NT006

C.NT005

C.NT006

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 5

53 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 DIỆP QUỐC VIỆT 10392 02 2

6

6

 5

 5

11

1

1

1

C.NT006

C.NT006

C.NT006

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

54 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 DIỆP QUỐC VIỆT 10392 03 2

2

3

11

13

12

1

1

1

C.NT006

C.NT006

C.NT006

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

55 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 DIỆP QUỐC VIỆT 10392 04 2

3

3

12

11

13

1

1

1

C.NT006

C.NT006

C.NT006

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

56 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 DIỆP QUỐC VIỆT 10392 05 4

6

6

12

 4

13

1

1

1

C.NT005

C.NT006

C.NT006

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

57 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10383 06 2

4

6

 4

 4

 4

1

1

1

C.NT007

C.NT007

C.NT007

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

58 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10383 07 2

6

7

 5

 5

 2

1

1

1

C.NT007

C.NT007

C.NT007

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

59 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10383 08 2

2

3

11

13

12

1

1

1

C.NT007

C.NT007

C.NT007

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

60 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10383 09 2

3

3

12

11

13

1

1

1

C.NT007

C.NT007

C.NT007

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

61 816206 Thanh nhạc 3B  2    3 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10383 10 4

7

7

 5

 1

 3

1

1

1

C.NT007

C.NT007

C.NT007

DNH1111 1      890123456

1      890123456

1      890123456

62 816208 Kỹ thuật hát hợp xướng 2  2   40 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 10371 01 4  7 2 C.NT002 DNH1131 1  45678901234567

63 816210 Kỹ thuật hát hợp xướng 4  2   40 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 10371 01 4  9 2 C.NT002 DNH1121 1  45678901234567

64 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 NGUYỄN NGỌC UYỂN 10055 04 2  1 2 C.NT007 DNH1131 1  45678901234567

65 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 NGUYỄN NGỌC UYỂN 10055 05 5  1 2 C.NT006 DNH1131 1  45678901234567

66 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 NGUYỄN NGỌC UYỂN 10055 06 5  3 2 C.NT006 DNH1131 1  45678901234567

67 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 08 2  1 2 C.NT006 DNH1131 1  45678901234567



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 6

68 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 09 2  3 2 C.NT005 DNH1131 1  45678901234567

69 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 10 2  7 2 C.A103 DNH1131 1  45678901234567

70 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 11 2  9 2 C.A103 DNH1131 1  45678901234567

71 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 12 4  1 2 C.NT007 DNH1131 1  45678901234567

72 816212 Nhạc cụ 1B  2    3 LÊ THIỆN PHƯỚC 21602 13 4  3 2 C.NT005 DNH1131 1  45678901234567

73 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 04 2  7 2 C.A104 DNH1121 1  45678901234567

74 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 05 2  9 2 C.A104 DNH1121 1  45678901234567

75 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 06 3  7 2 C.A103 DNH1121 1  45678901234567

76 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 07 4  1 2 C.A104 DNH1121 1  45678901234567

77 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 08 4  3 2 C.A104 DNH1121 1  45678901234567

78 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 NGUYỄN ĐỨC LINH 10366 09 4  7 2 C.A104 DNH1121 1  45678901234567

79 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 10 2  7 2 C.NT007 DNH1121 1  45678901234567

80 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 11 4  7 2 C.NT007 DNH1121 1  45678901234567

81 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 12 3  7 2 C.NT007 DNH1121 1  45678901234567

82 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 13 2  9 2 C.NT007 DNH1121 1  45678901234567

83 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 14 5  7 2 C.NT006 DNH1121 1  45678901234567

84 816214 Nhạc cụ 2B  2    3 TRẦN QUANG NHẬT 20472 15 6  9 2 C.NT006 DNH1121 1  45678901234567

85 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 20120 04 3

5

 4

 9

2

2

C.A104

C.A104

DNH1111 1      8901234

1      8901234

86 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 20120 05 3

5

 9

 4

2

2

C.A104

C.A104

DNH1111 1      8901234

1      8901234

87 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 20120 06 3

5

 7

 7

2

2

C.A104

C.A104

DNH1111 1      8901234

1      8901234

88 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 20120 07 5  1 3 C.A104 DNH1111 1      890123456

89 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 20120 08 3  1 3 C.A104 DNH1111 1      890123456

90 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 09 5  8 3 C.A104B DNH1111 1      890123456

91 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 10 4  8 3 C.A104B DNH1111 1      890123456

92 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 11 4 11 3 C.A104B DNH1111 1      890123456

93 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 12 5 11 3 C.A104B DNH1111 1      890123456

94 816216 Nhạc cụ 3B  2    3 TRẦN NGỌC ĐÌNH 20473 13 3  8 3 C.A104B DNH1111 1      890123456

95 816221 Múa 1  2   15 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 20561 01 2  4 2 C.B001 DNH1131 1  45678901234567
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96 816221 Múa 1  2   15 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 20561 02 3  7 2 C.B001 DNH1131 1  45678901234567

97 816223 Múa 3  2   18 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 20561 01 3  9 2 C.B001 DNH1121 1  45678901234567

98 816223 Múa 3  2   18 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 20561 02 2  2 2 C.B001 DNH1121 1  45678901234567

99 816225 Ký xướng âm 1B  2   15 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 02 6  4 2 C.NT004 DNH1131 1  45678901234567

100 816225 Ký xướng âm 1B  2   15 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 03 6  7 2 C.NT004 DNH1131 1  45678901234567

101 816227 Ký xướng âm 2B  2   20 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 02 5  9 2 C.NT004 DNH1121 1  45678901234567

102 816227 Ký xướng âm 2B  2   20 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 03 5  3 2 C.NT004 DNH1121 1  45678901234567

103 816229 Ký xướng âm 3B  2   16 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 02 6  1 3 C.NT006 DNH1111 1      890123456

104 816229 Ký xướng âm 3B  2   16 NGUYỄN THỊ THƯ NHƯỜNG 10386 03 4  1 3 C.NT006 DNH1111 1      890123456

105 816232 Lịch sử âm nhạc thế giới  2   30 TRẦN HOÀNG THỊ ÁI CẦM 10370 02 6  2 2 C.NT004 DNH1131 1  45678901234567

106 816233 Phân tích tác phẩm  2   45 TRẦN THANH HÀ 20375 02 6  8 3 C.NT002 DNH1111 1      890123456

107 816240 Nghệ thuật học đại cương  2   40 NGUYỄN KHẮC HÓA 20477 02 7  1 3 C.D003 DNH1131 ... 1  456789012

TP.HCM, Ngày 11 tháng 12 năm 2013
Người lập biểu


